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Tiếng anh : 

Autonomy is often associated with a specific value of Western culture. In contrast, self-determination theory [Deci & Ryan, 2000] maintains that autonomy corresponds to a basic, universal psychological need. The results of our research conducted on 307 Vietnamese and 214 French children confirm this theory according to which autonomy is a basic need which pushes the individual to want to be at “the origin” of his/her actions. In the two cultural groups, children declared themselves autonomous within school. The more they perceived their teachers as understanding their feelings and supporting their prospects, the more they showed a strong feeling of autonomy compared with school and the more satisfied they were in their life in general. The similarity and the difference between French and Vietnamese autonomy are discussed in the light of self-determination research’s results. 
Tóm tắt :
Tính tự chủ thường được gắn liền với một giá trị đặc thù của nền văn hóa Phương Tây. Trái lại, lý thuyết về sự tự quyết của Deci & Ryan (2000) lại cho rằng tính tự chủ là một nhu cầu tâm lý cơ bản mang tính chất toàn cầu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên 307 học sinh Việt Nam và 214 học sinh Pháp đã khẳng định lý thuyết này mà theo đó tính tự chủ là một nhu cầu cơ bản thúc đẩy cá nhân mong muốn trở thành “chủ nhân” cho những hành động của mình. Trong cả hai nhóm đối tượng nghiên cứu, học sinh cho biết họ có cảm giác tự chủ trong học đường. Những học sinh càng đánh giá giáo viên là hiểu được tình cảm, ủng hộ những mong muốn của mình thì càng thể hiện ý thức tự chủ cao trong học tập và sự hài lòng cao trong cuộc sống nói chung. Những nét tương đồng và khác biệt giữa ý thức tự chủ của học sinh Pháp và Việt Nam được bàn luận dựa trên các kết quả nghiên cứu của lý thuyết về sự tự quyết.  

Trong xã hội ngày nay, sự bùng nổ thông tin cùng với việc toàn cầu hóa đã làm cho việc học vượt vượt ra ngoài những giới hạn và khuôn khổ của nhà trường. Trong bối cảnh ấy, khả năng tự điều khiển, làm chủ bản thân của người học ngày càng trở nên quan trọng. 
Tính tự chủ thường được nói đến như là một giá trị đặc biệt của văn hóa phương Tây. Một số nhµ khoa häc cho rằng tính tự chủ ít đem lại hiệu quả mong đợi ở các nền văn hóa phương Đông. Trái với những quan điểm này, lí thuyết về tính tự quyết của Deci & Ryan (2000) cho rằng tự chủ là một nhu cầu tâm lí cơ bản, có tính toàn cầu. Người tự chủ hành động một cách tự nguyện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những công việc họ làm. 
Những nghiên cứu về tính tự chủ của người học cũng đã và đang được quan tâm trong nền giáo dục Việt nam. Nhiều hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học đã được tổ chức, những tư tưởng giáo dục hiện đại đã được nghiên cứu nhằm phát huy tính tự chủ, sáng tạo, và khả năng tự học của người học. Trong bối cảnh ấy, tôi nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu ý thức tự chủ của người học đối với việc học.  
Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là : Học sinh Pháp có cảm thấy mình tự chủ hơn học sinh Việt Nam không ?  Từ đó tôi mong muốn làm rõ về ý thức tự chủ của học sinh Việt Nam và học sinh Pháp; rút ra những nét tương đồng và khác biệt trong ý thức tự chủ của hai nhóm đối tượng nghiên cứu; bàn về một mô hình chung cho sự phát triển ý thức tự chủ.

1. Lý thuyết về tính tự chủ

Theo từ điển Tiếng Việt thông dụng, tự chủ là « tự mình làm chủ, không để bị phụ thuộc hoặc bị chi phối » (Nguyễn Như Ý, 2005). Lý thuyết về tính tự quyết của Deci & Ryan cho rằng người tự chủ hành động một cách tự nguyện và là chủ thể hoạt động của mình. Những hoạt động mang tính tự chủ khởi nguồn từ chính bản thân chủ thể và nguyên nhân thực hiện hành động đó nằm bên trong. 
Lý thuyÕt về tính tự quyết là một lý thuyết về động cơ của con người nh»m giải thích cơ chế hoạt động của con người trong những điều kiện xã hội khác nhau. Lý thuyết này tập trung vào mức độ mà các giá trị và các điều chỉnh hành vi của con người được nội hóa và tích hợp. Tôi xin trình bày sau đây một số khái niệm mà lý thuyết đã đề cập đến. 
1.1. Lý thuyết về nhu cầu cơ bản (Basic Needs Theory)
Các tác giả Deci & Ryan (1985, 2000) đã trình bày khái niệm về ba nhu cầu cơ bản mang tính toàn cầu, đó là:
·  Nhu cầu tự chủ là mong muốn làm chủ hành vi của mình. Con người luôn phát triển khuynh hướng làm chủ hành vi của mình chứ không đơn thuần là phản ứng lại những kích thích từ bên ngài.

· Nhu cầu năng lực là mong muốn ứng xử một cách có hiệu quả với môi trường. Nhu cầu này như một động lực thúc đẩy con người làm chủ môi trường và trở nên có hiệu quả trong mọi công việc.  
· Nhu cầu quan hệ là mong muốn được liên hệ với những người xung quanh.

1.2. Lý thuyết về sự tích hợp của cá thể (Organismic Integration Theory)  
Lý thuyết này đề cập đến khái niệm về sự nội hóa, đặc biệt là các mức độ phát triển của động cơ bên ngoài. 
· Động cơ (ĐC) bên ngoài gắn với việc thực hiện một hành động nhằm đạt được một kết quả không có liên quan đến hành động.

Ví dụ : Một đứa trẻ đến trường chỉ vì nó sợ những hình phạt của bố mẹ. Ở đây động cơ đi học của đứa trẻ là động cơ bên ngoài vì hành động của nó hướng đến một mục tiêu không liên quan đến việc đi học : tránh bị phạt. 

Động cơ bên ngoài có thể biến đổi theo mức độ tự chủ. 
· Điều chỉnh bên ngoài là mức độ ít tự chủ nhất của động cơ bên ngoài. Trong trường hợp này, các hành vi được thực hiện bởi những yêu cầu từ bên ngoài, để đạt được một phần thưởng hay tránh một hình phạt. 
· Điều chỉnh nội nhập vẫn là một dạng điều chỉnh bị kiểm soát. Các cá nhân thực hiện hành vi bởi các sức ép từ bên trong (Ví dụ : Tôi chuẩn bị bài đầy đủ trước khi tới lớp vì tôi cảm thấy xấu hổ nếu không làm) hay những ảnh hưởng từ bên ngoài để đạt được sự ngợi khen hay niềm kiêu hãnh (Ví dụ : Tôi chăm chỉ làm bài trên lớp để cô giáo nghĩ rằng tôi là học trò siêng năng). 
· Điều chỉnh đồng nhất là một dạng động cơ mang tính tự chủ. Động cơ này xuất hiện khi cá nhân đánh giá cao hành vi đang thực hiện, thấy nó là quan trọng và lựa chọn hành vi đó một cách tự nguyện (Ví dụ : Học sinh tự nguyện làm các bài tập cô giáo giao vì việc đó giúp em hiểu rõ hơn bài học trên lớp). 

Sự khác biệt cơ bản nhất là sự khác biệt giữa động cơ bên ngoài và động cơ bên trong. Động cơ bên trong gắn với việc thực hiện hành vi bởi những hứng thú liên quan trực tiếp đến hành động chứ không phải bởi một kết quả không có liên quan (Ví dụ : Học sinh theo học đều đặn một khóa học mỹ thuật bởi lí do đơn giản là em rất thích vẽ).

1.3. Lý thuyết về sự đánh giá nhận thức (Cognitive Evaluation Theory)
 
Các tác giả Deci & Ryan (1985, 2000) nghiên cứu tác động của những yếu tố bên ngoài đến sự phát triển của động cơ bên trong mà theo đó chính ba nhu cầu cơ bản (nhu cầu tự chủ, nhu cầu năng lực và nhu cầu quan hệ) ảnh hưởng đến việc phát triển động cơ bên trong. 
- Nhu cầu tự chủ được diễn đạt bởi thuật ngữ nguyên nhân thực hiện hành vi nằm bên ngoài hay bên trong. 

Những yếu tố khách quan làm cho con người tin rằng hành vi của mình bị gây ra bởi những tác động bên ngoài như sự khen thưởng, sự bắt buộc, các hình phạt… khiến cho họ nhận thấy nguyên nhân thực hiện hành vi nằm bên ngoài vì thế động cơ bên trong bị giảm. Ngược lại, những yếu tố khách quan làm cho con người tin rằng mình hoàn toàn làm chủ hành vi của mình khiến họ nhận thấy nguyên nhân thực hiên hành vi nằm bên trong vì thế động cơ bên trong tăng. 
· Nhu cầu năng lực trong những hoàn cảnh mà con người làm chủ hành vi của mình, những yếu tố khách quan làm cho con người nhận thấy mình có năng lực và có khả năng sẽ làm tăng động cơ bên trong. Ngược lại, những yếu tố khách quan làm con người thấy mình kém cỏi, không có năng lực sẽ làm động cơ bên trong giảm.
Cuối cùng, động cơ bên trong sẽ được phát triển trong những môi trường đặc trưng bởi sự an toàn và bởi những mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. 
2. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên cơ sở lý thuyết và những kết quả nghiên cứu của lý thuyết này, tôi đã xây dựng những giả thuyết khoa học cho nghiên cứu của mình, đó là :

· Có những nét tương đồng và khác biệt liên quan đến ý thức tự chủ của học sinh (HS) Việt nam và HS Pháp. 
· Yếu tố giới tính, môi trường văn hóa có thể ảnh hưởng đến ý thức tự chủ của HS.  
· Tồn tại những mối liên hệ giữa ý thức tự chủ, sự hài lòng của HS và sự đánh giá của các em về mức độ ủng hộ của thầy cô giáo. 
· Tìm ra được một mô hình chung về sự phát triển ý thức tự chủ đối với việc học. 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là HS lớp 5, từ 10-11 tuổi. 307 HS Việt Nam trong đó 155 em gái và 152 em trai sống trên địa bàn Hà Nội và 214 HS Pháp trong đó 100 em gái và 114 em trai sống ở Paris và các vùng ngoại ô đã trả lời 3 phiếu hỏi:

1) Phiếu đánh giá về sự ủng hộ của giáo viên (GV) đối với tính tự chủ của HS (Black & Deci, 2000) : 9 items. 

Ví dụ : Cô giáo/thầy giáo em luôn giúp em lựa chọn cách thức làm việc riêng của mình (item tích cực)


Em không thích cách mà cô giáo/thầy giáo em nói với em (item tiêu cực)

2) Phiếu tự đánh giá về ý thức tự chủ của HS đối với việc học tập (Ryan & Connell, 1989) bao gồm 4 thang đánh giá (ĐC bên trong, điều chỉnh đồng nhất, điều chỉnh nội nhập, điều chỉnh bên ngoài), mỗi thang đánh giá có 5 items. 
3) Phiếu đánh giá về sự hài lòng của HS (Huebner, 1991) : gồm 8 items. HS tự đánh giá về sự hài lòng của mình trong cuộc sống nói chung. 
Ví dụ : Em cảm thấy hài lòng đối với cuộc sống của mình (item tích cực)



      Em muốn có một cuộc sống khác (item tiêu cực)


Tiếp sau đây là kết quả nghiên cứu so sánh giữa HS Việt nam và HS Pháp trên cơ sở làm rõ những nét tương đồng và khác biệt về ý thức tự chủ từ đó xác định mối liên hệ giữa sự ủng hộ của GV, ý thức tự chủ và sự hài lòng trong cuộc sống nói chung của HS.
3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Sự tương đồng và khác biệt về ý thức tự chủ của HS Việt nam và HS Pháp
Bảng 1 : Điểm trung bình, độ lệch chuẩn và thứ bậc các loại động cơ của HS Pháp & HS Việt Nam
	Thang đánh giá
	Pháp (N=214)
	Việt Nam (N=307)

	
	Trung bình 
	Độ lệch chuẩn
	Thứ tự
	Trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Thứ tự

	ĐC bên trong
	13.74
	3.42
	2
	14.53
	3.32
	2

	Điều chỉnh đồng nhất
	18.73
	2.11
	1
	17.83
	2.29
	1

	Điều chỉnh nội nhập
	12.98
	3.61
	3
	11.33
	3.33
	3

	Điều chỉnh bên ngoài
	11.04
	4.07
	4
	8.65
	3.00
	4


HS ở cả hai nước đều bày tỏ sự tự chủ đối với việc học. Các em có điểm trung bình cao trên hai thang đánh giá mang tính tự chủ là ĐC bên trong và điều chỉnh đồng nhất. Hai thang đánh giá mang tính bị kiểm soát có điểm trung bình thấp hơn (bảng 1).
Kết quả này này minh chứng cho lí thuyết về nhu cầu cơ bản mà theo đó tính tự chủ là một nhu cầu tâm lí thôi thúc con người làm chủ các hành vi của mình. Trong nghiên cứu này, tôi thấy rằng các em HS học tập là bởi hứng thú, sự yêu thích, bởi những lựa chọng tự nguyện chứ không phải vì những áp lực từ bên ngoài, sự ép buộc của cha mẹ và thầy cô giáo. 
Trên cả hai nhóm, các em trai tỏ ra kém ý thức tự chủ hơn so với các em gái. 
Bảng 2 : Điểm trung bình, độ lệch chuẩn và giá trị t (Student) của 4 loại động cơ xét theo giới tính của HS Pháp và Việt Nam.
	Thang đánh giá
	Nữ, Nam
	Pháp
	Việt Nam 

	
	
	N
	Trung bình
	Độ lêch chuẩn
	t
	N
	Trung bình
	Độ lệch chuẩn
	t

	ĐC bên trong
	Nữ
	100
	14.07
	3.37
	1.33
	155
	14.81
	3.28
	1.51

	
	Nam
	114
	13.45
	3.46
	
	152
	14.24
	3.35
	

	Điều chỉnh đồng nhất
	Nữ
	100
	19.00
	1.97
	1.77
	155
	18.16
	1.98
	2.58**

	
	Nam
	114
	18.49
	2.22
	
	152
	17.49
	2.54
	

	Điều chỉnh nội hóa
	Nữ
	100
	12.34
	3.51
	-2.45*
	155
	10.94
	3.38
	-2.09*

	
	Nam
	114
	13.54
	3.61
	
	152
	11.72
	3.24
	

	Điều chỉnh ngoài
	Nữ
	100
	10.31
	3.83
	-2.50*
	155
	8.28
	2.94
	-2.16*

	
	Nam
	114
	11.68
	4.18
	
	152
	9.02
	3.02
	


*p < .05, **p < .01
Các em nam thừa nhận rằng động cơ học tập của các em mang tính bên ngoài và nội nhập nhiều hơn (bảng 2). Những sự ép buộc của cha mẹ, những hình thức kiểm tra và trừng phạt của thầy cô giáo có ý nghĩa quan trọng hơn trong học tập của các em. Mặt khác, so với các em gái, các em trai còn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố bên ngoài như là sự đánh giá tích cực cho bản thân, muốn có được tình cảm của cha mẹ và thầy cô. Kết quả này khẳng định giả thuyết về sự ảnh hưởng của giới tính đến ý thức tự chủ của người học. 
Ngoài những nét tương đồng, sự khác biệt cũng được tìm thấy trên hai nhóm đối tượng. Nếu các em HS Việt nam đạt được điểm trung bình cao đối với ĐC bên trong thì các em HS Pháp lại đạt được điểm trung bình cao hơn trên những thang đánh giá về ĐC bên ngoài như là điều chỉnh đồng hóa, điều chỉnh nội nhập và điều chỉnh bên ngoài (bảng 3). Kết quả này làm sáng tỏ giả thuyết về sự ảnh hưởng của môi trường văn hóa tới ý thức tự chủ của HS. 

Bảng 3 : Điểm trung bình, độ lệch chuẩn và giá trị t của 4 loại động cơ ở HS Pháp và Việt Nam.
	Thang đánh giá
	Nước
	N
	Trung bình
	Độ lệch chuẩn
	t

	ĐC bên trong
	Pháp
	214
	13.74
	3.42
	-2.647**

	
	Việt Nam
	307
	14.53
	3.32
	

	Điều chỉnh đồng nhất
	Pháp
	214
	18.73
	2.11
	4.543***

	
	Việt Nam
	307
	17.83
	2.29
	

	Điều chỉnh nội nhập
	Pháp
	214
	12.98
	3.61
	5.382***

	
	Việt Nam
	307
	11.33
	3.33
	

	Điều chỉnh bên ngoài
	Pháp
	214
	11.04
	4.07
	7.328***

	
	Việt Nam
	307
	8.65
	3.00
	


*p < .05, **p < .01, ***p < .001
3.2. Mối quan hệ giữa ý thức tự chủ với các biến liên quan
Về mối quan hệ giữa sự ủng hộ của GV, ý thức tự chủ và sự hài lòng của HS, tôi nhận thấy có mối liên hệ qua lại giữa chúng (bảng 4).
Bảng 4 : Hệ số tương quan giữa sự ủng hộ của GV với mức độ tự chủ và sự hài lòng của HS            
	Thang đánh giá
	Sự ủng hộ của GV

	
	Pháp (N=214)
	Việt Nam (N=307)

	ĐC bên trong 
	.333***
	.304***

	Điều chỉnh đồng nhất 
	.371***
	.314***

	Điều chỉnh nội nhập
	-.008
	.130*

	Điều chỉnh ngoài 
	-.237**
	-.103

	Sự hài lòng của HS
	.194**
	.364***


          *p < .05, **p < .01, ***p < .001
Kết quả này khẳng định lí thuyết đánh giá về nhận thức mà theo đó các yếu tố khách quan có thể dẫn đến sự thay đổi về ý thức tự chủ. Kết quả này chỉ rõ cách cư xử, thái độ của giáo viên có ảnh hưởng tới việc hình thành ý thức tự chủ của HS. 
4. Kết luận và hướng nghiên cứu trong tương lai
Những đóng góp của đề tài nghiên cứu có thể được tóm tắt lại như sau : 
Luận án này khẳng định rằng tính tự chủ có ý nghĩa trên cả hai nền văn hóa Pháp và Việt nam. Trên cả hai nhóm đối tượng nghiên cứu, các em HS có ý thức tự chủ cao trong học tập, có khuynh hướng nội hóa các giá trị và tầm quan trọng của nhà trường hơn là bị ảnh hưởng bởi sự suy xét và các yếu tố bên ngoài.  
Đề tài nghiên cứu này đã khẳng định một mô hình chung về sự phát triển ý thức tự chủ trong mối tương quan với thái độ của GV và sự hài lòng của HS. Theo mô hình này, thái độ của người GV đặc trưng bởi sự lắng nghe, sự thông cảm, sự ủng hộ đối những mong muốn của HS sẽ thúc đẩy sự phát triển ý thức tự chủ và sự hài lòng của các em. 
Nghiên cứu đã góp phần mang lại những kiến thức liên quan đến ý thức tự chủ của HS Việt nam : các em học tập bởi sự hứng thú, sự yêu thích, bởi những lựa chọn tự nguyện chứ không phải vì những áp lực từ bên ngoài, sự ép buộc của cha mẹ và thầy cô giáo. Ngoài ra đề tài còn đáp ứng sự thiếu vắng trong nghiên cứu so sánh về ý thức tự chủ giữa HS Việt nam và HS Pháp 
Một số định hướng nghiên cứu trong tương lai của đề tài cũng được phác thảo ra, đó là: 

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu trên nhiều môi trường khác nhau (thành phố, nông thôn), với nhiều đối tượng khác nhau (sinh viên đại học, học sinh phổ thông).  

-Tính đến sự hỗ trợ của cha mẹ trong việc phát triển ý thức tự chủ và sự hài lòng của HS ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 
- Tiếp tục nghiên cứu theo hướng so sánh giữa các đối tượng sinh viên Việt nam và sinh viên các nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Singapore, Malaysia… 
Với những kết quả đã trình bày ở trên, tôi hy vọng rằng nghiên cứu của tôi sẽ góp phần đáp ứng được một trong những mục tiêu quan trọng của nền giáo dục là trang bị cho người học khả năng tự điều chỉnh để tự học suốt cuộc đời. Theo tôi, nếu nền giáo dục phổ thông thành công trong việc xây dựng và phát triển ý thức tự chủ cao, kích thích được niềm đam mê học tập, thì HS sẽ tham gia một cách tích cực hơn vµo việc học tập kể cả ngoài khuôn khổ của nhà trường và khao khát theo đuổi việc học tập ở các trình độ cao hơn. 

Những kết quả nghiên cứu của luận án khẳng định ý nghĩa của một thực tiễn dạy học quan tâm đến sự phát triển của người học bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ tình cảm, thân thiện, một niềm tin và sự ủng hộ những ý tưởng, định hướng của người học. 
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